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Số: 2661/QĐ-UBND

                            Đồng Xoài, ngày 08 tháng 12 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ

và tái định cư Khu vùng đệm - Dự án Nhà máy Xi măng Bình Phước

thuộc xã Thanh Lương, huyện Bình Long

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 của Chính phủ điều chỉnh bổ sung Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất;

Căn cứ Thông tư số 116/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Quyết định số 15/2008/QĐ-UBND ngày 18/4/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước và Quyết định số 29/2008/QĐ-UBND ngày 01/7/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung Quyết định số 15/2008/QĐ-UBND ngày 18/4/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 22/2008/QĐ-UBND ngày 16/5/2008 của UBND tỉnh ban hành khung chính sách bồi thường, hỗ trợ đất khi Nhà nước thu hồi đất tách ra khỏi lâm phần và đất lâm nghiệp khi thực hiện các dự án phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng sau quy hoạch 03 loại rừng trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 58/2008/QĐ-UBND ngày 03/9/2008 của UBND tỉnh ban hành đơn giá bồi thường về nhà, vật kiến trúc và cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Quyết định số 2656/QĐ-UBND ngày 24/12/2007 của UBND tỉnh ban hành giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2008;

Căn cứ Quyết định số 2538/QĐ-UBND ngày 07/12/2005 của UBND tỉnh về thuận quy hoạch giao đất cho Công ty Xi măng Hà Tiên 1 để làm vùng đệm xung quanh mặt bằng Nhà máy Xi măng Bình Phước; Quyết định số 1623/QĐ-UBND ngày 14/8/2008 của UBND tỉnh điều chỉnh Quyết định số 2538/QĐ-UBND ngày 07/12/2005 của UBND tỉnh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 1779/STC-GCS ngày 01/12/2008; theo Tờ trình số 90/HĐĐBXMBP ngày 07/11/2008 của Hội đồng bồi thường GPMB huyện Bình Long,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Khu vùng đệm - Dự án Nhà máy Xi măng Bình Phước thuộc xã Thanh Lương, huyện Bình Long.

Điều 2. Các ông (bà): Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Bình Long, Hội đồng bồi thường GPMB huyện Bình Long, Công ty cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.


 CHỦ TỊCH


                                                                              Trương Tấn Thiệu 

ỦY BAN NHÂN DÂN 
                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH PHƯỚC


                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


PHƯƠNG ÁN TỔNG THỂ 

Về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Khu vùng đệm - Dự án Nhà máy 

Xi măng Bình Phước thuộc xã Thanh Lương, huyện Bình Long
(Kèm theo Quyết định số 2661/QĐ-UBND  

ngày 08/12/2008 của UBND tỉnh)


I. CÁC CĂN CỨ ĐỂ LẬP PHƯƠNG ÁN.

Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 của Chính phủ điều chỉnh bổ sung Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất;

Căn cứ Thông tư số 116/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Quyết định số 15/2008/QĐ-UBND ngày 18/4/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước và Quyết định số 29/2008/QĐ-UBND ngày 01/7/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung Quyết định số 15/2008/QĐ-UBND ngày 18/4/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 22/2008/QĐ-UBND ngày 16/5/2008 của UBND tỉnh ban hành khung chính sách bồi thường, hỗ trợ đất khi Nhà nước thu hồi đất tách ra khỏi lâm phần và đất lâm nghiệp khi thực hiện các dự án phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng sau quy hoạch 03 loại rừng trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 58/2008/QĐ-UBND ngày 03/9/2008 của UBND tỉnh ban hành đơn giá bồi thường về nhà, vật kiến trúc và cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Quyết định số 2656/QĐ-UBND ngày 24/12/2007 của UBND tỉnh ban hành giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2008;

Căn cứ Quyết định số 2538/QĐ-UBND ngày 07/12/2005 của UBND tỉnh về thuận quy hoạch giao đất cho Công ty Xi măng Hà Tiên 1 để làm Vùng đệm xung quanh mặt bằng Nhà máy Xi măng Bình Phước; Quyết định số 1623/QĐ-UBND ngày 14/8/2008 của UBND tỉnh điều chỉnh Quyết định số 2538/QĐ-UBND ngày 07/12/2005 của UBND tỉnh.

II. SỐ LIỆU TỔNG HỢP VỀ DIỆN TÍCH CÁC LOẠI ĐẤT VÀ TÀI SẢN TRÊN ĐẤT BỊ ẢNH HƯỚNG
1. Tổng diện tích đất bị ảnh hưởng: 962.719,7 m2.

Trong đó: 

- Đất do xã quản lý là 185.032 m2; 

- Đất do Lâm trường Minh Đức quản lý là 723.820,3 m2; 

- Đất công, suối, đường giao thông là 53.867,4 m2.

2. Số hộ, gia đình cá nhân bị ảnh hưởng: 

Dự án ảnh hưởng mặt bằng thi công khoảng 257 hộ gia đình, cá nhân (với 1.225 nhân khẩu). 

Trong đó:

- Số nhân khẩu trong độ tuổi lao động là 620 người; 

- Số lao động dôi dư cần chuyển đổi nghề nghiệp là 412 người; 

- Số hộ phải bố trí tái định cư là 160 hộ.

3. Nhà và công trình phụ gồm: Nhà cấp IV, nhà bán kiên cố, nhà tạm, nhà tắm; nhà vệ sinh; hầm tự hoại, giếng đào lấy nước sinh hoạt, ao đào, chuồng trại chăng nuôi …

4. Cây trồng chủ yếu là: Điều, tiêu, xoài, nhãn, mít, mãng cầu và một vài loại cây ăn trái khác.
III. CHÍNH SÁCH VÀ ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ:
1. Chính sách bồi thường, hỗ trợ:

a) Thực hiện  theo Quyết định số 15/2008/QĐ-UBND ngày 18/4/2008 của UBND tỉnh ban hành quy định về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước; Quyết định số 29/2008/QĐ-UBND ngày 01/7/2008 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung Quyết định số 15/2008/QĐ-UBND ngày 18/4/2008 của UBND tỉnh. Cụ thể như sau:

- Đối với các hộ gia đình chính sách bị thu hồi hết đất và có đăng ký hộ khẩu thường trú tại nơi bị giải tỏa, phải di chuyển chỗ ở thì được hỗ trợ như sau: 

+ Hộ gia đình có công với cách mạng được hỗ trợ 2.500.000 đồng/hộ; 

+ Gia đình thương binh, gia đình liệt sĩ được hỗ trợ  5.000.000 đồng/hộ.

b) Ngoài ra, vận dụng quy định tại Quyết định số 22/2008/QĐ-UBND ngày 16/5/2008 của UBND tỉnh, đối với các trường hợp đất không được bồi thường thì  mức hỗ trợ như sau: 

- Hỗ trợ bằng tiền đối với đất có nguồn gốc do Lâm trường giao khoán cho các hộ dân tự bỏ vốn đầu tư với mức bằng 70% đơn giá đất rừng sản xuất theo quy định.

- Hỗ trợ bằng tiền đối với đất có nguồn gốc xâm canh lấn chiếm trước ngày 01/01/2004 và đất Nhà nước trả chi phí hàng năm, giao các hộ dân chăm sóc bảo vệ (chương trình 327… ) với mức bằng 50% đơn giá đất rừng sản xuất theo quy định.

- Mức hỗ trợ đối với nhà, công trình xây dựng, vật kiến trúc trên đất nhận khoán trồng rừng là 100% đơn giá quy định nhưng không quá 200 m2 đối với trường hợp trong Hợp đồng nhận khoán cho phép được xây dựng nhà ở tạm (diện tích ngoài 200 m2 hỗ trợ 70% đơn giá).

- Mức hỗ trợ đối với nhà, công trình xây dựng, vật kiến trúc trên đất nhận khoán trồng rừng nhưng không cho phép xây dựng công trình và đất xâm canh lấn chiếm là 70% đơn giá quy định.

2. Đơn giá bồi thường về đất.

a) Đối với đất nông nghiệp:

- Đơn giá: 20.000 đồng/m2 (không phân biệt vị trí). 

- Đất nông nghiệp xen kẻ trong khu dân cư tập trung, đất vườn ao liền kề với đất ở trong khu dân cư tập trung khi bị thu hồi đất, ngoài việc bồi thường theo đơn giá đất cùng mục đích sử dụng còn được hỗ trợ thêm 25% đơn giá đất ở liền kề theo vị trí tương ứng. Các trường hợp được hỗ trợ thực hiện theo Điểm 2.2, Điều 7, Quyết định số 15/2008/QĐ-UBND ngày 18/4/2008 của UBND tỉnh. 


b) Đối với đất ở tại nông thôn: 

- Đơn giá: 90.000 đồng/m2 (không phân biệt vị trí).

3. Đơn giá bồi thường về nhà, vật kiến trúc và cây trồng: Áp dụng theo Quyết định số 58/2008/QĐ-UBND ngày 03/9/2008 của UBND tỉnh ban hành quy định đơn giá bồi thường về nhà, vật kiến trúc, cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

IV. CHÍNH SÁCH TÁI ĐỊNH CƯ:

Thực hiện theo Quyết định số 15/2008/QĐ-UBND ngày 18/4/2008 của UBND tỉnh ban hành quy định về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư  khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

1. Địa điểm, diện tích lô đất tái định cư.

- Khu đất tái định cư dự kiến xây dựng và giao các hộ dân được bố trí trong khu đất quy hoạch nhà ở cán bộ, công nhân viên (CBCNV) Dự án Nhà máy Xi măng Bình Phước tại xã Lộc Khánh, huyện Lộc Ninh.

- Tổng số lô đất giao tái định cư được quy hoạch là: 384 lô, chia ra 320 lô có diện tích 400 m2 và 64 lô có diện tích 200 m2 (trong đó có 88 lô dự phòng) chung cho các khu vực đang bồi thường giải phóng mặt bằng vùng đệm Nhà máy chính, khu CBCNV đã kiểm kê và khu CBCNV quy hoạch bổ sung thuộc cả 2 huyện Bình Long và Lộc Ninh. 

- Tổng diện tích đất khu vực tái định cư dự kiến là 22,8 ha.

2. Tái định cư cho các hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi hết đất ở:

a) Đất ở: Hộ gia đình cá nhân có đất ở (thổ cư) đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ): Diện tích đất tái định cư được giao bằng diện tích đất ở bị thu hồi.

b) Đất thu hồi là đất nông nghiệp đã có GCNQSDĐ; đất chưa có GCNQSDĐ; đất nhận khoán hoặc đất xâm canh và hộ gia đình, cá nhân đã sử dụng ổn định để ở, có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú tại đất bị thu hồi trước thời điểm công bố quy hoạch (11/11/2004). Nay, thửa đất đang sinh sống bị thu hồi hết: Được giao 01 lô đất tái định cư.

c) Nghĩa vụ tài chính của người nhận đất tái định cư: 

- Người được nhận đất phải nộp tiền sử dụng đất: Đơn giá đất thu tiền sử dụng đất theo đơn giá đất ở đã áp dụng bồi thường. 

- Trường hợp người nhận đất tái định cư chỉ được bồi thường về đất theo đơn giá đất nông nghiệp thì đơn giá thu tiền sử dụng đất được xác định bằng giá đất nông nghiệp đã bồi thường cộng với chi phí đầu tư cơ sở hạ tầng bình quân nhưng không vượt quá mức giá bồi thường đất ở và không thấp hơn 50% đơn giá đất ở đã bồi thường.

- Thuế trước bạ, lệ phí địa chính, chỉnh lý hồ sơ địa chính: Chủ đầu tư chi trả.

3. Giao đất ở trong khu tái định cư để hỗ trợ thêm cho các hộ gia đình, cá nhân có đất nông nghiệp bị thu hồi.

a) Đối tượng được hỗ trợ gồm: Các hộ gia đình, cá nhân có đất nông nghiệp bị thu hồi bao gồm cả đất có giấy CNQSDĐ và đất không có giấy CNQSDĐ mà sử dụng ổn định không có tranh chấp (trừ trường hợp đất có nguồn gốc nhận khoán, đất xâm canh, đất công, đất thuê) thì tỷ lệ đất ở được giao thêm bằng 10% diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi.

b) Nghĩa vụ tài chính của người được hỗ trợ bằng việc giao đất trong khu tái định cư:  

- Tiền sử dụng đất, thuế trước bạ, lệ phí địa chính, chỉnh lý hồ sơ địa chính: Chủ đầu tư chi trả. 

- Nếu diện tích giao đất hỗ trợ tính toán được nhỏ hơn diện tích giao thực tế thì người được giao đất phải nộp tiền sử dụng đất phần diện tích chênh lệch này, giá thu tiền sử dụng đất phần chênh lệch là giá đất ở đã áp dụng bồi thường. Ngoài ra, người được giao đất phải nộp cho chủ đầu tư chi phí đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng bình quân cho diện tích đất giao chênh lệch.

4. Xử lý trường hợp cụ thể:

- Sau khi giao đất ở trong khu tái định cư theo các lô đất ở đã được quy hoạch để bố trí tái định cư (theo Điểm a, Khoản 2, Mục IV của Phương án này) và giao đất ở để hỗ trợ thêm cho các hộ gia đình cá nhân có đất nông nghiệp bị thu hồi (theo Khoản 3, Mục IV của Phương án này). Nếu diện tích đất ở bị thu hồi, diện tích 10% đất nông nghiệp bị thu hồi so với diện tích đất giao theo các lô có sự chênh lệch thì số diện tích đất chênh lệch đó Hồi đồng bồi thường xem xét từng trường hợp cụ thể giải quyết.

- Số diện tích 10% đất nông nghiệp bị thu hồi, số diện tích đất ở bị thu hồi còn thiếu không đủ để giao 01 lô đất tái định cư thì được hỗ trợ bằng tiền, mức hỗ trợ bằng 125.000 đồng/m2.  

- Trường hợp người được nhận đất hỗ trợ từ chối nhận đất tái định cư thì được Chủ đầu tư hỗ trợ bằng tiền với mức 50.000.000 đồng/1 lô đối với lô đất có diện tích 400 m2 và mức 25.000.000 đồng/1 lô đối với lô đất có diện tích 200 m2.

V. CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ KHÁC:

Thực hiện theo Quyết định số 15/2008/QĐ-UBND ngày 18/4/2008 của UBND tỉnh ban hành quy định về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

VI. DỰ TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN:

	Tổng dự toán chi phí bồi thường, hỗ trợ 
	:
	      72.954.790.153 đồng. 

	(Bảy mươi hai tỷ, chín trăm năm mươi bốn triệu, bảy trăm chín mươi ngàn, một trăm năm mươi ba đồng)

	Trong đó: 
	
	

	- Bồi thường về đất ở
	: 
	321.408.000 đồng.

	- Hỗ trợ đất nông nghiệp liền kề đất ở
	: 
	        7.124.339.250 đồng.

	- Bồi thường đất nông nghiệp
	: 
	        8.089.624.680 đồng.

	- Bồi thường về nhà, công trình phụ
	: 
	     41.846.628.118 đồng.

	- Bồi thường về cây trồng
	: 
	        9.905.083.479 đồng.

	- Các khoản hỗ trợ
	: 
	        2.193.669.000 đồng.

	- Dự phòng (5%) 
	: 
	        3.474.037.626 đồng.


Chi phí đầu tư cơ sở hạ tầng thực hiện khu tái định cư khoảng 20 tỷ đồng chung cho công tác tái định cư các hộ dân cả 3 khu vực: Vùng đệm Nhà máy chính, khu CBCNV đã kiểm kê và khu CBCNV quy hoạch bổ sung thuộc cả 2 huyện Bình Long và Lộc Ninh. . 

VII. NGUỒN VỐN THỰC HIỆN: 

Vốn của Công ty cổ phần Xi măng Hà Tiên 1.

VIII. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN:

Thời gian thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng diễn ra trong quý IV/2008.
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